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	BỘ TƯ PHÁP

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Số:         /TTr-CQLTHADS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Hà Nội, ngày          tháng        năm 2026



TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê
thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh
Ngày 05/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật THADS năm 2025), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, thay thế Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Ngày 21/01/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 159/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật THADS năm 2025, trong đó giao Bộ Tư pháp xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15, Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 21/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch công tác năm 2026, Cục Quản lý Thi hành án dân sự kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật THADS năm 2025), có hiệu lực thi hành từ 01/7/2026, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực THADS có hiệu lực từ 20/01/2026. Để triển khai Luật THADS năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 21/01/2026; Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã ký Quyết định số 368/QĐ-BTP ngày 23/01/2026 về việc triển khai thi hành Luật THADS, trong đó giao Cục Quản lý THADS chủ trì tham mưu Bộ Tư pháp xây dựng, ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính, thời hạn hoàn thành là tháng 8/2026 (sau đây gọi là Thông tư); nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động THADS; Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10/01/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trong đó quy định Bộ Tư pháp có nhiệm vụ, quyền hạn ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; đồng thời căn cứ quy định về hoạt động thống kê nhà nước, nguyên tắc, chế độ báo cáo thống kê, thẩm quyền ban hành chỉ tiêu thống kê của Bộ trưởng và công bố thông tin thống kê theo Luật Thống kê năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2022, năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Cơ sở thực tiễn

Quá trình thi hành Luật THADS năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê trong THADS
 góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, Luật THADS năm 2025, các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ 01/7/2026 và nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan được ban hành sẽ làm thay đổi một số chỉ tiêu để phân loại, đánh giá nhằm phản ánh đúng bản chất các vụ việc thi hành án dân sự; bên cạnh đó, xu thế đẩy mạnh xã hội hóa công tác THADS với sự tham gia của Thừa hành viên nên cần quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh của công tác thống kê; việc đẩy mạnh toàn diện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS, xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về thi hành án trên phương tiện điện tử được xem là đột phá trong tổ chức thi hành án, giúp nâng cao tốc độ, hiệu quả, tính minh bạch và giảm tiêu cực hướng tới xây dựng nền tảng số toàn quốc cũng là yêu cầu thực tiễn đặt ra cho công tác báo cáo thống kê.

Do đó, việc ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
1. Mục đích ban hành văn bản

Việc xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính là cần thiết nhằm triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện pháp luật về thi hành án.

Bên cạnh đó, việc ban hành Thông tư nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất cho công tác thu thập, tổng hợp, quản lý và khai thác dữ liệu thống kê trong lĩnh vực thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước. Qua đó, bảo đảm hệ thống báo cáo thống kê được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thi hành án. Thông tư được ban hành sẽ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính; tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngoài ra, việc hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê là cơ sở quan trọng để kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý tài sản thi hành án, nhất là hoạt động bán đấu giá tài sản, góp phần phòng ngừa vi phạm, chống thất thoát tài sản công, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án trong tình hình mới.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

Bảo đảm tính kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp với thực tiễn tổ chức thi hành án dân sự và yêu cầu chuyển đổi số.

Bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan; không làm phát sinh chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nội dung quy định rõ ràng, cụ thể, khả thi, bảo đảm dễ hiểu, dễ áp dụng, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thi hành án dân sự; lấy dữ liệu điện tử làm nguồn dữ liệu chủ yếu phục vụ trích xuất báo cáo thống kê, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; có quy định phù hợp đối với các dữ liệu chưa đủ điều kiện tích hợp trên hệ thống.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Thông tư, Cục Quản lý THADS đã thực hiện các công việc như sau: 

1. Xây dựng báo cáo định hướng của dự thảo Thông tư, xây dựng dự thảo Thông tư và Tờ trình báo cáo Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư pháp.
2. Tổ chức họp thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.
3. Đăng tải dự thảo Thông tư và Tờ trình trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày … đến ngày … theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4. Tổ chức lấy ý kiến đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Thông tư.
5. Thực hiện thẩm định chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Điều 43 Luật Thống kê năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2021, năm 2025. 
5. Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Thông tư và các tài liệu có liên quan cũng như giải trình đối với các ý kiến góp ý chưa phù hợp.

6. Ngày     tháng     năm 2026, Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức thẩm định dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Cục Quản lý THADS đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư và các tài liệu kèm theo để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA  DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư có 03 chương, 18 điều, cụ thể:

- Chương I (09 Điều) quy định chung gồm: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng áp dụng (Điều 2); Hệ thống biểu mẫu thống kê (Điều 3); Cơ quan, cá nhân thực hiện biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu thống kê (Điều 4); Nguyên tắc lập và gửi báo cáo thống kê (Điều 5); Kỳ báo cáo thống kê (Điều 6); Giá trị của số liệu thống kê (Điều 7); Phương pháp tính trong báo cáo thống kê (Điều 8); Nguồn số liệu để lập báo cáo thống kê (Điều 9).

- Chương II (07 Điều) quy định về trình tự thực hiện chế độ báo cáo thống kê THADS gồm: Khóa sổ và lập báo cáo thống kê (Điều 10); Xử lý sự cố hệ thống trong thực hiện báo cáo thống kê (Điều 11); Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo thống kê (Điều 12); Trình tự, thời hạn gửi báo cáo thống kê (Điều 13); Nội dung kiểu tra thống kê (Điều 14); Thẩm quyền công bố và phổ biến thông tin thống kê (Điều 15); Sử dụng số liệu, thông tin trong báo cáo thống kê (Điều 16).

- Chương III (02 Điều) quy định về tổ chức thực hiện gồm: Trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo thống kê (Điều 17); Hiệu lực thi hành (Điều 18).
- Kèm theo Dự thảo Thông tư là dự thảo các biểu mẫu thống kê giải thích ghi chép biểu mẫu.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, trong đó:

- Kế thừa những nội dung quy định còn phù hợp của Thông tư 05/2024/TT-BTP 02 điều gồm: Kỳ báo cáo thống kê (Điều 6); Phương pháp tính trong báo cáo thống kê (Điều 8). 

- Sửa đổi, bổ sung 13 Điều gồm: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng áp dụng (Điều 2); Hệ thống biểu mẫu thống kê (Điều 3); Cơ quan thực hiện biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu thống kê (Điều 4); Giá trị của số liệu thống kê (Điều 7); Khóa sổ và lập báo cáo thống kê (Điều 10); Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo thống kê (Điều 12); Trình tự, thời hạn gửi báo cáo thống kê (Điều 13);  Nội dung kiểm tra thống kê (Điều 14); Thẩm quyền công bố và phổ biến thông tin thống kê (Điều 15); Sử dụng số liệu, thông tin trong báo cáo thống kê (Điều 16); Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê (Điều 17); Hiệu lực thi hành (Điều 18). Để bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật THADS năm 2025, các văn bản hướng dẫn thi hành và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động THADS.
- Bổ sung mới 03 Điều gồm: Nguyên tắc lập và gửi báo cáo thống kê (Điều 5); Nguồn số liệu để lập báo cáo thống kê (Điều 9); Xử lý sự cố hệ thống trong thực hiện báo cáo thống kê (Điều 11). Để nhằm bảo đảm thống nhất nguồn số liệu trong toàn Hệ thống THADS, nâng cao tính chính xác, minh bạch và khả năng kiểm tra, truy vết số liệu thống kê. Quy định này đồng thời thể chế hóa yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động THADS, chuyển từ phương thức tổng hợp thủ công sang khai thác dữ liệu trực tiếp từ hệ thống số, gắn trách nhiệm quản lý số liệu với trách nhiệm cập nhật dữ liệu nghiệp vụ của từng cấp.
- Lược bỏ 03 điều không còn phù hợp tại Thông tư 05/2024/TT-BTP gồm: Cơ quan nhận báo cáo thống kê (Điều 4) vì tích hợp nơi nhận vào biểu mẫu thống kê; Chỉnh sửa số liệu báo cáo thống kê (Điều 11) vì số liệu đã được chốt, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và không được thay đổi sau thời điểm khóa sổ; Khen thưởng và xử lý vi phạm (Điều 16) vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

- Về Biểu mẫu thống kê và giải thích ghi chép biểu mẫu: Hệ thống biểu mẫu và các chỉ tiêu phân loại được xây dựng theo hướng đơn giản hóa, giảm số lượng biểu dựa trên cơ sở quy định của Luật THADS năm 2025, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật THADS năm 2025, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và khai thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin điện tử trong lĩnh vực THADS. Bên cạnh đó, việc xây dựng biểu mẫu thống kê, hướng dẫn ghi chép cũng được xem xét trên cơ sở thực tiễn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan THADS địa phương trong thời gian qua.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
Các nguồn lực về tài chính và nhân lực bảo đảm thi hành Thông tư sau khi được ban hành cơ bản kế thừa nguồn lực có sẵn, không làm phát sinh bộ máy, con người để thực hiện mà trên cơ sở tổ chức hiện có. 
Dự kiến thời gian trình ban hành tháng 5 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, Cục Quản lý THADS xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
(Gửi kèm theo dự thảo Thông tư và dự thảo biểu mẫu thống kê, giải thích ghi chép biểu mẫu).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Vụ Công tác xây dựng VBQPPL;

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật;

- Cổng Thông tin Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CQLTHADS.
	CỤC TRƯỞNG

 Nguyễn Thắng Lợi


Dự thảo








� Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 3/01/2013; Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015; Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019; Thông tư số 05/2024/TT-BTP ngày 10/6/2024.
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